
BÀI TẬP VỀ NHÀ · Toán 8 · Bài 13

Hình chữ nhật
Họ và tên: Ngày:

DẠNG 1. Tính độ dài

Gợi ý: hai đườngchéobằngnhau vàcắt nhau tại trungđiểmmỗi đường, nênbốnđoạn từgiao
điểm tới bốn đỉnh bằng nhau.

Bài 1. Cho hình chữ nhậtMNPQ, hai đường chéo cắt nhau tại O (mỗi câu là một hình
riêng).

Q P

NM

O

a) BiếtMP = 16 cm. Tính NQ vàOQ.
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b) BiếtON = 6,5 cm. TínhMP.
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c) Biết tam giácOMN có chu vi 23 cm vàMN = 9 cm. TínhMP.
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Bài 2. Hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = 5 cm, đường chéo AC = 13 cm; hai
đường chéo cắt nhau tạiO. Tính chu vi tam giácOAB và chu vi tam giácOBC.
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Bài 3. Bạn Minh nói: “Hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O, OA = 4
cm thì BD = 4 cm.” Minh đúng hay sai? Vì sao?
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DẠNG 2. Chứngminh là hình chữ nhật

Gợi ý: chứng minh là hình bình hành trước, rồi chỉ ra một góc vuông hoặc hai đường chéo
bằng nhau (hoặc chỉ ra ba góc vuông).

Bài 4. Tứ giác nào chắc chắn là hình chữ nhật? Giải thích.

a) Hình bình hành EFGH có Ê = 90°.
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b) Tứ giác KLMN có K̂ = L̂ = M̂ = 90°.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c) Tứ giác STUV có hai đường chéo SU = TV = 12 cm.
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Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, qua
C kẻ đường thẳng song song vớiAB; hai đường thẳng này cắt nhau tạiD. Chứngminh
tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

A

B

C

D
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Bài 6.Cho hình bình hành ABCD có Â = B̂. Chứng minh ABCD là hình chữ nhật.
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DẠNG 3. Trung tuyến trong tam giác vuông

Gợi ý: trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền; ngược
lại, trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác vuông.

Bài 7. Tính độ dài (mỗi câu là một hình riêng).

a) Tam giác DEF vuông tại D, EF = 22 cm, K là trung điểm của EF. Tính DK.
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b) Một tam giác vuông có trung tuyến ứng với cạnh huyền dài 8,5 cm. Tính cạnh
huyền.
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c) TamgiácABC vuông tạiA cóAB = 6 cm,AC = 8 cm, BC = 10 cm;M là trung điểm
của BC. Tính chu vi tam giác AMC.
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Bài 8.Tamgiác PQR cóK là trung điểmcủaQR, PK = 4,5 cm,QR = 9 cm. Chứngminh
tam giác PQR vuông.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 9. (Vận dụng) Một cột cờ dựng thẳng đứng trên sân phẳng. Sợi dây néo nối đỉnh
cột với một điểm trên mặt sân dài 12 m. Người ta treo một bóng đèn đúng ở điểm
giữa sợi dây. Bóng đèn cách chân cột bao xa?

đỉnh cột

chân cột

bóng đèn
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LỜI GIẢI · Toán 8 · Bài 13

Hình chữ nhật

DẠNG 1. Tính độ dài

Cách làm. Trong hình chữ nhật ABCD (giao điểm hai đường chéo là O): AC = BD và
OA = OB = OC = OD = AC ∶ 2.

Bài 1.

a) NQ = MP = 16 (cm) (hai đường chéo bằng nhau);OQ = 16 ∶ 2 = 8 (cm). Đáp án:
NQ = 16 cm;OQ = 8 cm

b) NQ = 2 ⋅ON = 13 (cm), màMP = NQ nênMP = 13 cm. Đáp án: MP = 13 cm
c) OM+ON = 23−9 = 14 (cm). VìOM = ON nênOM = 14 ∶ 2 = 7 (cm). MP = 2⋅OM = 14

(cm). Đáp án: MP = 14 cm

Bài 2. OA = OB = OC = 13 ∶ 2 = 6,5 (cm). Chu viOAB = 6,5 + 6,5 + 12 = 25 (cm). Chu
viOBC = 6,5 + 6,5 + 5 = 18 (cm).
Đáp án: 25 cm và 18 cm

Bài 3. Minh sai. AC = 2 ⋅OA = 8 (cm) và hai đường chéo bằng nhau nên BD = AC = 8
cm. OA chỉ bằng nửa đường chéo.
Đáp án: Sai; BD = 8 cm

DẠNG 2. Chứngminh là hình chữ nhật

Cách làm. Dấu hiệu: tứ giác có ba góc vuông; hình bình hành có một góc vuông; hình
bình hành có hai đường chéo bằng nhau; tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt
nhau tại trung điểmmỗi đường. Chỉ có hai đường chéo bằng nhau thì CHƯA đủ.

Bài 4.

a) Hìnhbìnhhànhcómộtgócvuôngnên làhìnhchữnhật. Đápán: Là hình chữ nhật

b) N̂ = 360° − 3 ⋅ 90° = 90°. Tứ giác có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. Đáp
án: Là hình chữ nhật

c) Chưa chắc. Hai đường chéo bằng nhau nhưng chưa biết chúng có cắt nhau tại
trungđiểmmỗi đường không (ví dụ hình thangcâncũngcóhai đườngchéobằng
nhau). Đáp án: Chưa chắc

Bài 5. Tứ giác ABDC có BD ∥ AC và CD ∥ AB (cách vẽ) nên các cạnh đối song song:
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ABDC là hình bình hành. Lại có B̂AC = 90° nên hình bình hành ABDC là hình chữ nhật.
Đáp án: ABDC là hình chữ nhật

Bài 6. Hai góc kề một cạnh của hình bình hành bù nhau: Â + B̂ = 180°. Mà Â = B̂ nên
Â = 180° ∶ 2 = 90°. Hình bình hành có một góc vuông nên là hình chữ nhật.
Đáp án: ABCD là hình chữ nhật

DẠNG 3. Trung tuyến trong tam giác vuông

Cách làm. Tìm góc vuông và cạnh huyền. Trung tuyến = cạnh huyền ∶ 2; cạnh huyền = 2⋅
trung tuyến. Chỉ áp dụng cho trung tuyến ứng với cạnh huyền.

Bài 7.

a) DK là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên DK = 22 ∶ 2 = 11 (cm). Đáp án:
DK = 11 cm

b) Cạnh huyền = 2 ⋅ 8,5 = 17 (cm). (Không lấy 8,5 ∶ 2.) Đáp án: 17 cm

c) AM = 10 ∶ 2 = 5 (cm), MC = 10 ∶ 2 = 5 (cm). Chu vi AMC = 5 + 5 + 8 = 18 (cm).
Đáp án: 18 cm

Bài 8. LấyS sao choK là trungđiểmcủaPS. Tứ giácPQSR có hai đườngchéoPS,QR
cắt nhau tại trung điểm K của mỗi đường nên là hình bình hành. PS = 2 ⋅ PK = 9 = QR:
hai đường chéo bằng nhau nên PQSR là hình chữ nhật. Vậy Q̂PR = 90°: tam giác PQR
vuông tại P.
Đáp án: Tam giác PQR vuông tại P

Bài 9. Cột thẳng đứng nên cột vuông góc với mặt sân: cột, mặt sân và dây néo tạo
thành tam giác vuông tại chân cột, dây néo là cạnh huyền. Đoạn nối chân cột với
bóng đèn là trung tuyến ứng với cạnh huyền, dài 12 ∶ 2 = 6 (m).
Đáp án: 6m
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